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TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG



	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2024- 2025
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra:24/04/2025


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Nhận biết được cách đọc hiểu các văn bản: Truyện ngắn, văn bản nghị luận xã hội
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: năng lực phát hiện các từ tiếng Việt theo cấu tạo (từ đơn, từ phức…); xác định được giá trị, tác dụng của biện pháp tu từ, năng lực sử dụng tiếng Việt trong việc viết đúng câu, dùng từ đúng nghĩa và diễn đạt nội dung mạch lạc.
3. Phẩm chất: 
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc
- Lối sống yêu thương; cần cù, cố gắng
- Bồi dưỡng tình yêu văn học
- Học bài và làm bài thi nghiêm túc
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 


















MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN NGỮ VĂN 6

	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Cấp độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Đọc hiểu
	Truyện ngắn; văn bản nghị luận xã hội
	4
	0
	4
	0
	0
	2
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	0
	1*
	0
	1*
	0
	2*
	40

	Tổng
	4
	1*
	4
	1*
	0
	4*
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	

























BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	TT
	Thành phần năng lực
	Mạch kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	1

	Đọc hiểu
	
	Nhận biết: 
- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại.
- Nhận biết được ngôi kể.
- Nhận biết được từ Hán Việt, trạng ngữ
Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung của đoạn trích.
- Hiểu được tâm trạng, cảm xúc được thể hiện của nhân vật
- Ý nghĩa của văn bản
Vận dụng:
- Trình bày được bài học rút ra từ văn bản
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	2 TL















	2
	Viết
	Tả cảnh sinh hoạt
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt 
	1*








	1*








	2*








	Tổng số câu
	4 TN
	4 TN
	3 TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	40




	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC 



Đề 1 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24/04/2025


PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
CON SÁO CỦA HOÀN
[bookmark: _Hlk195738688]“Hai bố con lên xe. Hoàn vui sướng ôm lồng sáo ngồi sau. Con sáo mẹ vẫn bay theo, chốc chốc lại liệng xuống sát đầu Hoàn. Con sáo trong lồng cũng nhận ra mẹ. Nó hối hả kêu rối rít, nhảy lên đập cánh loạn xạ. Cái lồng run lật đật dưới tay Hoàn. Em cúi xuống, dỗ dành chú sáo non:
- Sáo à! Đừng sợ! Đừng theo mẹ nữa! Sáo về với anh thích lắm! Sáo muốn gì cũng được. Đừng theo mẹ nữa mà!
Mặc những lời âu yếm của Hoàn, con sáo con vẫn nghển cổ kêu tìm mẹ. Hoàn lo âu nhìn lên: xe đạp đi nhanh, con sáo mẹ vẫn bay theo, có quãng đông người sáo mẹ bay lên, chuyển từ cây này sang cây khác, nhưng không lúc nào rời chiếc xe đạp có lồng sáo con.
Dỗ dành mãi không được, Hoàn im lặng bần thần. Con sáo con cố chui cánh ra khỏi lồng, cái đầu bé bỏng của nó đập mạnh vào những nan cứng, vài sợi lông rụng xuống vạt áo Hoàn.
Tới gần nhà, bố đỗ xe lại, hai bố con đi bộ vào ngõ. Dường như biết rằng sắp đến lúc phải xa hẳn con, sáo mẹ tuyệt vọng kêu lạc cả tiếng. Quên cả sợ, nó sà xuống đập phải chiếc xe đạp, lao xuống đất, cánh đập tung bụi cát. Sáo con vặn mình, cái mỏ vàng há ra run rẩy. Hoàn đứng im, đầu cúi xuống.
- Thế nào, ta vào nhà chứ! – Bố nhắc khẽ.
Hoàn cứ đứng lạng như thế mãi, rồi rụt rè nói:
- Bố ạ, hay là… hay là… ta thả con sáo ra…
- Con nói sao? – Bố ngạc nhiên. – Thả con sáo ra ư?
- Vâng. – Hoàn nói một cách khó nhọc. – Thả nó ra, kẻo tội bố ạ.
Im lặng một lát, em thở dài:
- Phải xa mẹ, nó chết mất…
Bố ngồi xuống, đặt hai tay vào má Hoàn, nâng mặt em lên, nhìn lâu vào mắt em, bố hỏi:
- Con đã nghĩ kỹ chưa?
- Nghĩ kỹ rồi ạ.
- Thế thì con tự tay mở lồng cho sáo ra đi!
Hoàn cắn môi. Em nhìn lại con sáo yêu quý của em, rồi, như đã quyết, em quay mặt đi, đưa tay nhấc cái cửa lồng. Con sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác, rồi vội vã bay vút ra như một viên đạn. Con sáo mẹ lao đến, hai mẹ con bay chấp chới, quấn quýt rồi đậu lên một cành xoan cao. 
[..] Như hiểu rằng không thể đứng mãi ở đây được, Hoàn bảo bố:
- Về thôi bố ạ.
Bố em cúi xuống, xách cái lồng chim rỗng không. Hai bố con đi vào nhà. Bàn tay to lớn của bố nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàn.”
(Trích trong Xuân Quỳnh, Những truyện hay viết cho thiếu nhi)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào 
giấy kiểm tra
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngắn 				B. Truyền thuyết
C. Truyện đồng thoại 			D. Truyện ngụ ngôn


Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất	B. Ngôi thứ ba	C. Ngôi thứ hai	D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 3. Con sáo mẹ có hành động gì khi thấy sáo con bị bắt đi?
A. Kêu gọi sự giúp đỡ từ các loài chim khác		B. Bay về tổ và im lặng chờ đợi
C. Bay theo xe đạp, hót nấc lên, liệng quanh Hoàn	D. Bay đi mất
Câu 4. Trong những từ sau, từ nào là từ Hán Việt?
A. Hối hả		B. Ngơ ngác		C. Tuyệt vọng 	D.Quấn quýt
Câu 5. Hành động của Hoàn ngay khi chứng kiến sáo mẹ bay theo con là gì?
A. Im lặng ngắm sáo bay			B. Năn nỉ sáo đừng theo mẹ
C. Quay về đổi lấy con chim khác		D. Mở lồng để sáo con về với mẹ
Câu 6. Hành động sáo mẹ trong câu văn “Dường như biết rằng sắp đến lúc phải xa hẳn con, sáo mẹ tuyệt vọng kêu lạc cả tiếng. Quên cả sợ, nó sà xuống đập phải chiếc xe đạp, lao xuống đất, cánh đập tung bụi cát.” thể hiện điều gì?
A. Tình mẫu tử thiêng liêng giữa sáo mẹ và con
B. Sáo mẹ cố gắng đánh lạc hướng Hoàn để cứu con
C. Sáo mẹ tức giận vì bị bắt mất con
D. Sáo mẹ bị thương ở cánh
Câu 7. Hành động đưa tay nhấc cửa lồng cho sáo con bay đi thể hiện Hoàn là một cậu bé có tính cách như thế nào?
A. Dũng cảm, nhân hậu			B. Nhút nhát, dễ bị người khác tác động
C. Bồng bột, không suy nghĩ thấu đáo 	D. Ham vui, thích tự do
Câu 8. Câu văn “Con sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác, rồi vội vã bay vút ra như một viên đạn.” sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. So sánh		B. Điệp ngữ		C. Ẩn dụ		D. Hoán dụ
Câu 9. Theo em, chi tiết “Bố cúi xuống, xách cái lồng chim rỗng không. Hai bố con đi vào nhà. Bàn tay to lớn của bố nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàn” nói lên điều gì?
Câu 10. Từ văn bản, em rút ra thông điệp gì? (Trả lời bằng một đoạn văn ngắn)
PHẦN II. VIẾT
Đề bài: Viết bài văn tả lại cảnh sinh hoạt gia đình em trong một dịp đặc biệt (sinh nhật, Tết,…)
-----Hết----


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC 



Đề 2 (Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24/04/2025


PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
ÁO TẾT
“Con bé Em cười tủm tỉm khi nghĩ tới cái áo đầm[footnoteRef:1] màu hồng mà má nó mới mua cho: [1:  Đầm: váy] 

- Tết này, mình mà mặc cái áo đó đi chơi, đẹp như tiên cho mà coi[footnoteRef:2]. [2:  Coi: xem] 

Nó nghĩ và nó muốn chia sẻ với con Bích, bạn nó.
[..] Con Bích đang ngồi nướng bắp thế cho má nó đi xách cặn cho heo. Bé Em muốn khoe liền nhưng bày đặt nói gièm[footnoteRef:3]: [3:  Nói gièm: nói vòng vo] 

- Còn mấy ngày nữa Tết rồi đó, mầy có đồ mới chưa?
- Có, má tao đưa vải cho cô Ba thợ cắt rồi, má tao nói gần Tết đồ nhiều, dồn đống, chắc tới hai mươi tám mới lấy được.
- Vậy mầy được mấy bộ?
- Có một bộ hà.
Con bé Em trợn mắt:
- Ít quá vậy?
- Con Út Mót với Con Út Hết được hai bộ. Tao lớn rồi, nhường cho tụi nó.
- Vậy à?
Bé Em mất hứng hẳn, nó lựng khựng nửa muốn khoe, nửa muốn không. Nhưng rõ ràng là con Bích không quên nó:
- Còn mầy?
- Bốn bộ. Má tao mua cho đủ mặc từ mùng một tới mùng bốn, hôm nào cũng mặc đồ mới hết trơn. Trong đó có bộ đầm hồng nổi lắm, hết sẩy luôn.
- Mầy sướng rồi.
Con Bích nói xong vẫn cười nhưng mắt nó xịu xuống, buồn hẳn. Nhà nó nghèo, sao bì được với nhà con bé Em. Hồi nhỏ nó chuyên mặc áo con trai của anh hai nó để lại. Áo nó thì chuyền cho mấy đứa em, tới con Út Hết là đồ đã cũ mèm, mỏng tang, kéo nhẹ cũng rách. Được cái mấy chị em nó biết thân, lo học chớ không so đo chuyện cũ mới. Má nó nói hoài: “Nhà mình nghèo quá hà, ráng vài năm nữa, khá giả rồi má sắm cho”. Con bé Em nhìn con Bích lom lom rồi cúi xuống, trở trở trái bắp nướng:
- Bộ đồ mầy may chắc đẹp lắm, hôm mùng hai mầy mặc bộ đó đi nhà cô nhé?
Rồi tới mùng một, mùng hai, bé Em lại rủ con Bích đi chơi. Hai đứa mặc đồ hơi giống nhau, chỉ khác là con Bích mặc áo trắng cổ sen, con bé Em thì mặc áo thun có in hình mèo bự. 
[..] Lúc đó con bé Em nghĩ thầm, mình mà mặc bộ đầm hồng, thế nào cũng mất vui. Bạn bè phải vậy chớ. Đứa mặc áo đẹp, đứa mặc áo xấu coi gì được, vậy sao coi là bạn thân. Nhưng Bích lại nghĩ khác, bé Em thương bạn như vậy, tốt như vậy, có mặc áo gì Bích vấn quý bé Em, thiệt đó.”
(trích trong Nguyễn Ngọc Tư, Bánh trái mùa xưa)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào 
giấy kiểm tra
Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện ngắn 				B. Truyền thuyết
C. Truyện đồng thoại 			D. Truyện ngụ ngôn
Câu 2. Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất	B. Ngôi thứ ba	C. Ngôi thứ hai	D. Kết hợp nhiều ngôi kể
Câu 3. Phương thức biểu đạt chính trong văn bản là gì?
A. Biểu cảm		B. Tự sự		C. Miêu tả		D. Nghị luận
Câu 4. Trong những từ sau, từ nào là từ Hán Việt?
A. Lom lom		B. Kim tuyến		C. Tủm tỉm		D.Lựng khựng
Câu 5. Tại sao con Bích lại buồn khi nghe con bé Em khoe về áo đầm mới?
A. Vì nhà con Bích nghèo, không có nhiều áo đầm mới
B. Vì con Bích ghen tị với bé Em 
C. Vì con Bích không thích đi chơi Tết
D. Vì con Bích không thích màu hồng
Câu 6. Chi tiết "nó chuyên mặc áo con trai của anh hai nó để lại " cho thấy điều gì về gia đình của con Bích?
A. Gia đình con Bích rất yêu thương và quý trọng đồ dùng của nhau
B. Gia đình con Bích có truyền thống mặc lại quần áo cũ
C. Gia đình con Bích có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn
D. Gia đình con Bích không quan tâm đến việc ăn mặc
Câu 7. Tại sao con bé Em lại "lựng khựng nửa muốn khoe, nửa muốn không"?
A. Vì con bé Em sợ con Bích ghen tị.
B. Vì con bé Em nhận ra sự khác biệt lớn về hoàn cảnh giữa mình và bạn
C. Vì con bé Em không chắc con Bích có thích áo đầm của mình không
D. Vì con bé Em cảm thấy buồn cho hoàn cảnh của bạn
Câu 8. Trong câu "Rồi tới mùng một, mùng hai, bé Em lại rủ con Bích đi chơi.", trạng ngữ "Rồi tới mùng một, mùng hai" bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
A. Chỉ nơi chốn				B. Chỉ thời gian
C. Chỉ nguyên nhân				D. Chỉ mục đích
Câu 9. Hành động bé Em không mặc cái áo đầm màu hồng khi đi thăm cô giáo cùng Bích nói lên điều gì về bé Em?
Câu 10. Từ văn bản, em rút ra thông điệp gì? (Trả lời bằng một đoạn văn ngắn)
PHẦN II. VIẾT
Đề bài: Viết bài văn tả lại cảnh sinh hoạt gia đình em trong một dịp đặc biệt (sinh nhật, Tết,…)
-----Hết----
[bookmark: _Hlk195865266]

	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ 



(Đề gồm 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC: 2024 – 2025
MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra:24/04/2025


PHẦN I. ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới
THỜI GIAN LÀ VÀNG
Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá.
Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.
Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.
Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.
Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.
Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.
(Phương Liên - Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục)
Hãy chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 8 và ghi vào 
giấy kiểm tra
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?
A. Thuyết minh		B. Nghị luận			C. Tự sự		D. Biểu cảm
Câu 2: Nếu biết tận dụng thời gian, con người có thể làm được điều gì?
A. Làm giàu nhanh chóng		B. Đạt được nhiều thành công cho bản thân và xã hội
C. Trở nên nổi tiếng			D. Có nhiều bạn bè
Câu 3. Theo tác giả, điều gì không thể mua được?
A. Vàng		B. Tiền bạc			C. Thời gian			D. Tri thức
Câu 4: Câu “Thời gian là sự sống” sử dụng biện pháp tu từ nào?
A. Nhân hóa.		B. So sánh			C. Ẩn dụ			D. Hoán dụ
Câu 5: Văn bản trên bàn về vấn đề gì?
A. Bàn về giá trị của sự sống		B. Bàn về giá trị của sức khỏe
C. Bàn về giá trị của thời gian		D. Bàn về giá trị của tri thức
Câu 6: Nêu tác dụng của phép điệp ngữ “Thời gian” trong văn bản trên?
A. Nhấn mạnh giá trị quý báu của thời gian đối với con người
B. Nói lên giá trị quý báu của thời gian đối với con người
C. Nhấn mạnh giá trị quý báu của thời gian
D. Nói lên giá trị quý báu của thời gian đối với con người và sự vật
Câu 7: Từ “tri thức” được sử dụng trong văn bản trên được hiểu như thế nào?
A. Tri thức bao gồm những kiến thức, thông tin, sự hiểu biết, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm, thông qua giáo dục hay tự học hỏi.
B. Tri thức bao gồm những thông tin, sự hiểu biết, hay kỹ năng có được nhờ trải nghiệm, thông qua giáo dục hay tự học hỏi.
C. Tri thức là những kỹ năng có được nhờ trải nghiệm, thông qua học hỏi từ sách vở hoặc trong 
cuộc sống.
D. Tri thức là những kiến thức, thông tin, sự hiểu biết có được nhờ trải nghiệm, thông qua giáo dục hay tự học hỏi.
Câu 8. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bỏ phí thời gian?
A. Sẽ giàu có hơn					B. Sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn
C. Sẽ hối tiếc về sau					D. Sẽ được mọi người yêu quý
Câu 9: Theo em, tại sao tác giả cho rằng “Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được”?
Câu 10: Bài học em rút ra được từ văn bản trên? (Trả lời bằng một đoạn văn ngắn)
PHẦN II. VIẾT
Đề bài: Viết bài văn tả lại cảnh sinh hoạt gia đình em trong một dịp đặc biệt (sinh nhật, Tết,…)
-----Hết----
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